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TÓM TẮT 

Để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế, góp phần mở rộng diện tích 2 giống lúa nếp đặc sản 
(Khẩu Pái và Khẩu Lường ván) của tỉnh Tuyên Quang, chúng tôi thiết kế thí nghiệm với 4 thời vụ (gieo mạ ngày 15/5, 
30/5, 15/6 và 30/6; cấy mạ 20 ngày tuổi) và thời vụ của nông dân (gieo mạ ngày 15/4, cấy mạ 35 ngày tuổi) được sử 
dụng làm đối chứng. Kết quả thí nghiệm cho thấy, ảnh hưởng của thời vụ đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng 
của giống Khẩu Pái tương tự như giống Khẩu Lường ván. Thời gian sinh trưởng của 2 giống lúa đều giảm ở thời vụ 
gieo muộn; khả năng đẻ không cao, đặc biệt là ở thời vụ đối chứng; chiều cao cây, độ cứng cây và chất lượng cơm 
chịu ảnh hưởng không rõ ràng của thời vụ. Cả 2 giống lúa đều có thể gieo mạ từ ngày 15/5 - 15/6, trong đó giống 
Khẩu Pái gieo mạ tốt nhất ngày 15/6 (năng suất thực thu 42,82 - 42,96 tạ/ha, lãi thuần 32.779.400 - 33.059.400 
đ/ha); giống Khẩu Lường ván gieo mạ tốt nhất ngày 30/5 (năng suất thực thu 43,15 - 44,83 tạ/ha, lãi thuần 
33.439.400 - 36.799.400 đ/ha). 

Từ khóa: Chất lượng, đặc sản, hiệu quả kinh tế, lúa nếp, năng suất. 

Selection of Planting Date for Two Special Sticky Rice Varieties:  
Khau Pai and Khau Luong Van in Tuyen Quang Province 

ABSTRACT 

 A study was conducted to identify suitable planting dates for improving yield and quality and economic eficiency 
of two specialty sticky rice varieties,Khau Pai and Khau Luong Van in Tuyen Quang province. The experiments 
consisted of  four sowing/planting dates (sown on May 15, May 30, June 15 and June 30; transplated at 20 DAS) 
together with traditional cropping season (sown on April 15, transplanted at 35 DAS) as the control. The results 
showed that the planting dates affected growth, yield and quality of both rice varieites. Late plantingdate decreased 
tillering,, especially in the control planting date. The effects of planting dates on plant height, stem sturdiness and rice 
quality were unclear. Two rice varieties could be sown from 15/5 to 15/6. The best sowing date for Khau Pai was on 
15/6 (Yield: 42.82 - 42.96 quintal/ha, net profit: 32.779.400 - 33.059.400 VND/ha) and on 30/5 for Khau Luong Van 
(Yield: 43.15 - 44.83 quintal/ha, net profit: 33.439.400 - 36.799.400 VND/ha). 

Keywords: Quality, specialty, economic efficiency, sticky rice, yield.  
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Thời vụ Giống Thời vụ gieo mạ 

GATV1 (đ/c) Khẩu Pái Ngày 15/4 (cấy 20/5) 

GATV2 Khẩu Pái Ngày 15/5 (cấy 4/6) 

GATV3 Khẩu Pái Ngày 30/5 (cấy 19/6) 

GATV4 Khẩu Pái Ngày 15/6 (cấy 5/7) 

GATV5 Khẩu Pái Ngày 30/6 (cấy 20/7) 

GBTV1 (đ/c) Khẩu Lường ván Ngày 15/4 (cấy 20/5) 

GBTV2 Khẩu Lường ván Ngày 15/5 (cấy 4/6) 

GBTV3 Khẩu Lường ván Ngày 30/5 (cấy 19/6) 

GBTV4 Khẩu Lường ván Ngày 15/6 (cấy 5/7) 

GBTV5 Khẩu Lường ván Ngày 30/6 (cấy 20/7) 

Thời vụ 

Thời gian từ gieo đến... (ngày) 

Đẻ nhánh Làm đòng Trỗ Chín (TGST) 

GA GB GA GB GA GB GA GB 

TV1(đ/c) 47 52 90 109 120 138 150 167 

TV2 33 36 77 92 106 122 135 152 

TV3 34 37 72 87 101 117 130 146 

TV4 33 36 64 80 93 110 122 140 

TV5 33 36 56 73 84 102 112 130 
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Thời vụ 
Sâu đục thân Sâu cuốn lá Bệnh đạo ôn Bệnh khô vằn Độ cứng cây 

GA GB GA GB GA GB GA GB GA GB 

TV1 (đ/c) 1 1 1 1 1 1 0 0 5 5 

TV2 1 1 0 0 1 0 0 0 5 5 

TV3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 

TV4 0 0 1 0 0 0 0 0 5 5 

TV5 0 0 1 1 0 0 1 0 5 5 

Thời vụ Chiều cao cây (cm) 
Số nhánh tối đa 
(nhánh/khóm) 

Số nhánh hữu hiệu 
(bông/khóm) 

Tỷ lệ đẻ nhánh hữu 
hiệu (%) 

GATV1 154,6 5,37 3,73 69,6 

GATV2 152,3 6,93 4,17 60,1 

GATV3 153,9 6,80 4,30 63,2 

GATV4 155,4 7,03 4,37 62,1 

GATV5 150,7 6,53 4,33 66,3 

GBTV1 159,5 5,13 3,67 71,4 

GBTV2 161,2 7,27 4,20 57,8 

GBTV3 158,8 7,03 4,17 59,2 

GBTV4 159,4 7,10 4,13 58,2 

GBTV5 156,6 6,83 4,20 61,5 

PTV *G  > 0,05  > 0,05  > 0,05 - 

Thời vụ     

TV1(đ/c) 157,1 5,25b 3,70b 70,5 

TV2 156,8 7,10a 4,18a 58,9 

TV3 156,4 6,92a 4,23a 61,2 

TV4 157,4 7,07a 4,25a 60,1 

TV5 153,7 6,68a 4,27a 63,8 

PTV  > 0,05  < 0,05  < 0,05 - 

LSD.05(TV) ns 0,59 0,32 - 

Giống     

GA 153,4b 6,53 4,18 64,0 

GB 159,1a 6,67 4,07 61,0 

PG  < 0,05  > 0,05  > 0,05 - 

LSD.05(G) 5,54 ns ns - 
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Thời vụ 
Số bông/m2 

(bông) 

Số hạt 
chắc/bông 

(hạt) 

Khối lượng 
1.000 hạt (g) 

Năng suất lý 
thuyết 
(tạ/ha) 

Năng suất thực thu (tạ/ha) 

2015 2016 TB 

GATV1 93,3 119,6 35,6 39,72 36,27 37,01 36,64 

GATV2 104,2 117,5 35,2 43,10 39,75 40,19 39,97 

GATV3 107,5 118,7 35,6 45,43 41,63 41,37 41,50 

GATV4 109,2 120,4 35,4 46,54 42,96 42,82 42,89 

GATV5 108,3 113,2 34,1 41,81 38,12 38,73 38,43 

GBTV1 91,7 120,6 37,2 41,14 37,32 36,92 37,12 

GBTV2 105,0 119,5 37,0 46,43 41,78 41,55 41,67 

GBTV3 104,2 123,8 37,4 48,25 43,15 44,83 43,99 

GBTV4 103,3 121,4 37,5 47,03 42,83 42,79 42,81 

GBTV5 105,0 112,7 36,3 42,96 38,26 38,82 38,54 

P TV *G  > 0,05  > 0,05  > 0,05  > 0,05  > 0,05  > 0,05  > 0,05 

Thời vụ        

TV1(đ/c) 92,5b 120,1ab 36,4a 40,43c 36,80c 36,97c 36,88c 

TV2 104,6a 118,5ab 36,1ab 44,76ab 40,77ab 40,87ab 40,82ab 

TV3 105,8a 121,2a 36,5a 46,84a 42,39a 43,10a 42,75a 

TV4 106,2a 120,9ab 36,5a 46,79a 42,90a 42,81a 42,85a 

TV5 106,7a 113,0b 35,2b 42,38bc 38,19c 38,78bc 38,48bc 

PTV  > 0,05  < 0,05  < 0,05  < 0,05  < 0,05  < 0,05  < 0,05 

LSD.05(TV) 8,19 8,21 1,05 4,12 3,26 3,75 2,37 

Giống        

GA 104,5 117,9 35,2b 43,32 39,75 40,02 39,89 

GB 101,8 119,6 37,1a 45,16 40,67 40,98 40,83 

PG  > 0,05  > 0,05  < 0,05  > 0,05  > 0,05  > 0,05  > 0,05 

LSD.05(G) ns ns 0,66 ns ns ns ns 
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Thời vụ 
Năm 2015 Năm 2016 Trung bình 2 năm 

GA GB GA GB GA GB 

TV1(đ/c) 19.679,4 21.779,4 21.159,4 20.979,4 20.419,4 21.379,4 

TV2 26.639,4 30.699,4 27.519,4 30.239,4 27.079,4 30.469,4 

TV3 30.399,4 33.439,4 29.879,4 36.799,4 30.139,4 35.119,4 

TV4 33.059,4 32.799,4 32.779,4 32.719,4 32.919,4 32.759,4 

TV5 23.379,4 23659,4 24.606,4 24779,4 23.992,4 24.219,4 

Thời vụ 

Tỷ lệ gạo xát 
(%) 

Tỷ lệ gạo 
nguyên (%) 

Hàm lượng 
amylose (%) 

Hương 
thơm 

Độ mềm Độ dính Vị ngon 

GA GB GA GB GA GB GA GB GA GB GA GB GA GB 

TV1 (đ/c) 61,5 69,4 69,7 70,5 3,45 3,18 3 5 5 5 5 5 5 5 

TV2 62,8 71,3 70,4 72,9 3,52 3,26 3 5 5 5 5 5 5 5 

TV3 67,2 75,4 73,9 75,2 3,76 3,47 3 5 5 5 5 5 5 5 

TV4 66,7 74,8 74,3 74,4 3,83 3,55 3 5 5 5 5 5 5 5 

TV5 63,4 71,6 71,8 72,6 3,62 3,36 3 5 5 5 5 5 5 5 
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